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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tên tiếng Việt: Nguyên liệu khoáng và công nghệ sản xuất thủy tinh
[bookmark: _GoBack]- Tên tiếng Anh: Mineral raw materials and Glass technology
Mã số học phần: 7040229
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30            Bài tập:0;              Thực hành: 0; 
        Thực tập:  0;              Đồ án: 0;              Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Tạ Thị Toán	0407-04
		2. ThS. Phạm Thị Thanh Hiền			    0407-08
		3. TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo			    0407-03
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: KH&KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về trạng thái tập hợp, thành phần hóa học và cấu trúc thủy tinh; tính chất thủy tinh; sự ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc đến tính chất của thủy tinh; nguyên liệu-phối liêu thủy tinh; quá trình nấu thủy tinh; các khuyết tật thủy tinh; tạo hình sản phẩm thủy tinh; Ủ và tôi sản phẩm thủy tinh.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức cơ bản về trạng thái tập hợp của thủy tinh;
4.1.2. Kiến thức cơ bản về thành phần hóa học của thủy tinh và cấu trúc thủy tinh;
4.1.3. Kiến thức cơ bản về các tính chất thủy tinh; 
4.1.4. Kiến thức cơ bản về nguyên liệu sản xuất thủy tinh và phối liệu thủy tinh;
4.1.5. Kiến thức cơ bản về các giai đoạn nấu thủy tinh;
4.1.6. Kiến thức cơ bản về các loại khuyết tật hình thành trong sản phẩm thủy tinh;
4.1.7. Kiến thức cơ bản về công nghệ tạo hình các sản phẩm thủy tinh và công nghệ ủ và tôi các sản phẩm thuỷ tinh;
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng để lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất thủy tinh.
4.2.2. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất của sản phẩm thủy tinh.
4.2.3. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất thủy tinh.
4.2.4. Biết được nguồn tài liệu để thu thập thông tin và phân tích các tài liệu để đưa ra nguồn tài liệu tham khảo tin cậy.
4.2.5. Bước đầu làm quen phương pháp làm việc theo nhóm, kỹ năng viết báo cáo và  kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ trong thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trạng thái tập hợp, thành phần hóa học và cấu trúc thủy tinh; tính chất thủy tinh; sự ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc đến tính chất của thủy tinh; nguyên liệu-phối liêu thủy tinh; quá trình nấu thủy tinh; các khuyết tật thủy tinh; tạo hình sản phẩm thủy tinh; Ủ và tôi sản phẩm thủy tinh
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Trạng thái tập hợp, thành phần hóa học và cấu trúc thủy tinh
	3
	

	1.1
	Trạng thái tập hợp 
	
	4.1.1

	1.2
	Thủy tinh vô cơ
	
	4.1.2

	1.3.
	Vai trò cấu trúc của các ôxit (ion) trong hệ thủy tinh đa cấu tử
	
	4.1.2

	1.4.
	Cấu trúc thủy tinh silicat
	
	4.1.2

	1.5.
	Hiện tượng tách pha trong thủy tinh
	
	4.1.2

	Chương 2
	Tính chất của thủy tinh
	6
	4.1.3

	2.1
	Độ nhớt
	
	4.1.3

	2.2
	Mật độ
	
	4.1.3

	2.3
	Sức căng bề mặt
	
	4.1.3

	2.4
	Độ bền hóa học của thủy tinh 
	
	4.1.3

	2.5
	Độ bền cơ của thủy tinh
	
	4.1.3

	2.6
	Tính chất nhiệt của thủy tinh
	
	4.1.3

	2.7
	Tính chất điện của thủy tinh
	
	4.1.3

	2.8
	Tính chất quang
	
	4.1.3

	Chương 3
	Ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc đến tính chất của thủy tinh
	3
	4.1.3

	3.1
	 Mức độ liên kết của khung thủy tinh
	
	4.1.3

	3.2
	Số phối trí của cation
	
	4.1.3

	3.3
	Phân cực ion
	
	4.1.3

	3.4
	Sự sắp xếp các ion trong cấu trúc
	
	4.1.3

	3.5
	Tách pha trong thủy tinh
	
	4.1.3

	Chương 4
	Nguyên liệu-Phối liệu
	6
	

	4.1
	Nguyên liệu
	
	4.1.4

	4.2
	Gia công nguyên liệu
	
	4.1.4

	4.3
	Phối liệu
	
	4.1.4

	4.4
	Tính đơn phối liệu
	
	4.1.4

	Chương 5
	Quá trình nấu thủy tinh
	4
	

	5.1
	Các giai đoạn của quá trình nấu
	
	4.1.5

	5.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nấu
	
	4.1.5

	Chương 6
	Các khuyết tật của thủy tinh
	2
	

	6.1
	Khuyết tật dạng khí
	
	4.1.6

	6.2
	Khuyết tật dạng thủy tinh
	
	4.1.6

	6.3
	Khuyết tật dạng tinh thể
	
	4.1.6

	Chương 7
	Tạo hình các sản phẩm thuỷ tinh
	3
	

	7.1
	Cơ sở của tạo hình thủy tinh
	
	4.1.7

	7.2
	Các phương pháp tạo hình chính
	
	4.1.7

	Chương 8
	Ủ và tôi thủy tinh
	3
	

	8.1
	Ủ thủy tinh
	
	4.1.7

	8.2
	Tôi thủy tinh
	
	4.4.7


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Thái độ học tập trên lớp
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	 - Thi viết và thi vấn đáp (Thi viết 30 phút và thi vấn đáp 15 phút).

	30

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1] Nguyễn Anh Dũng .Kỹ thuật sản xuất thủy tinh, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1998.
[2] Bùi Văn Chén. Hóa lý silicat, NXB Bách khoa-Hà Nội,2008.
Tài liệu tham khảo:
[3] Bạch Đình Thiên. Công nghệ thủy tinh xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2004.
[4] Nguyễn Đăng Hùng. Lò nung gốm sứ và vật liệu chịu lửa. Lò nung clinke xi măng và vôi. Lò nấu thủy tinh và frit NXB Đại học Bách khoa-Hà Nội, 2014
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Trạng thái tập hợp, thành phần hóa học và cấu trúc thủy tinh
Tính chất của thủy tinh
	12
	0
	0
	Tìm hiểu chương 1,2 tài liệu [3]

	2,3
	Tính chất của thủy tinh (tiếp)
Ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc đến tính chất của thủy tinh
	12
	0
	0
	Tìm hiểu chương 3 tài liệu [3]

	4,5
	Nguyên liệu-Phối liệu
	12
	0
	0
	Tìm hiểu chương 5,6 tài liệu [3]

	6
	Quá trình nấu thủy tinh 
Các khuyết tật của thủy tinh
	12
	0
	0
	Tìm hiểu chương 6,7 tài liệu [3]

	7
	Tạo hình các sản phẩm thuỷ tinh 
Ủ và tôi thủy tinh
	12
	0
	0
	Tìm hiểu chương 9,10 tài liệu [3]

	8
	Ôn tập
	
	
	
	Ôn tập toàn bộ môn học
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